
STT Lớp Số TC Điểm Ghi chú

2

1 Trần Minh Chiến CĐ CTN K14 2 0.0 Không học

2 Nguyễn Thanh Hà CĐ CTN K14 0.0 Không học

3 Nguyễn Quang Tùng CĐ CTN K14 0.0 Không học

2

1 Trần Minh Chiến CĐ CTN K14 0.0 Không học

2 Nguyễn Thanh Hà CĐ CTN K14 0.0 Không học

3 Nguyễn Quang Tùng CĐ CTN K14 0.0 Không học

2

1 Nguyễn Thế Đức CĐ CTN K14 3.2

2 Nông Quang Huy CĐ CTN K14 3.8

3 Đỗ Trọng Nam CĐ CTN K14 4.2

4 Khonesavanh Souvunthong CĐ CTN K14 4.2

5 Bùi Ngọc Thành CĐ CTN K14 4.4

6 Lương Hữu Tùng CĐ CTN K14 4.4

2

1 Trần Minh Chiến CĐ CTN K14 0.0 Không học

2 Nguyễn Thanh Hà CĐ CTN K14 0.0 Không học

3 Nguyễn Quang Tùng CĐ CTN K14 0.0 Không học

2

1 Trần Minh Chiến CĐ CTN K14 0.0 Không học

2 Nguyễn Thanh Hà CĐ CTN K14 0.0 Không học

3 Nguyễn Quang Tùng CĐ CTN K14 0.0 Không học

1

1 Trần Minh Chiến CĐ CTN K14 0.0 Không học

2 Nguyễn Thế Đức CĐ CTN K14 2.0 Học lại

3 Nguyễn Thanh Hà CĐ CTN K14 0.0 Không học

4 Đỗ Trọng Nam CĐ CTN K14 2.0 Học lại

5 Nguyễn Quang Tùng CĐ CTN K14 0.0 Không học

2

1 Trần Minh Chiến CĐ CTN K14 0.0 Không học

2 Nguyễn Thanh Hà CĐ CTN K14 0.0 Không học

3 Nguyễn Quang Tùng CĐ CTN K14 0.0 Không học

3Kyc thuật hàn cơ bản

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI HK 1 NĂM HỌC 2018-2019

Địa chất CT&ĐCTV

Họ tên

Cơ sở STH&BVMT

Mạng lưới cấp nước

Dự toán

Cấp thoát nước TN&CT

Đồ án MLCN

ML thoát nước M&NT



STT Lớp Số TC Điểm Ghi chúHọ tên

1 Trần Minh Chiến CĐ CTN K14 0.0 Không học

2 Nguyễn Thanh Hà CĐ CTN K14 0.0 Không học

3 Nguyễn Quang Tùng CĐ CTN K14 0.0 Không học

2

1 Trần Minh Chiến CĐ CTN K14 0.0 Không học

2 Nguyễn Thanh Hà CĐ CTN K14 0.0 Không học

3 Nguyễn Quang Tùng CĐ CTN K14 0.0 Không học

2

1 Trần Minh Chiến CĐ CTN K14 0.0 Không học

2 Nguyễn Thanh Hà CĐ CTN K14 0.0 Không học

3 Nguyễn Quang Tùng CĐ CTN K14 0.0 Không học

2

1 Trần Minh Chiến CĐ CTN K14 0.0 Không học

2 Nguyễn Thanh Hà CĐ CTN K14 0.0 Không học

3 Nguyễn Quang Tùng CĐ CTN K14 0.0 Không học

2

1 Đỗ Quang Huy CĐ Kiến Trúc - K14 3.2

2

1 Nguyễn Tuấn Anh CĐ Xây Dựng - K14 0.4

2 Trần Quang Huy CĐ Xây Dựng - K14 0.4

2

1 Nguyễn Xuân Đức CĐ Điện DD - K14 4.6

1 Nguyễn Chung Hiếu CĐ Điện DD - K14 4.9

2 Nguyễn Văn Toản CĐ Điện DD - K14 1.5

1 Chu Tiến Trung CĐ CTN K15 2 4.4

2 Đỗ Quốc Vương CĐ CTN K15 2.4

3 Trần Minh Trung CĐ XD K15 0.0 Nhập học sau

5

1 Hà Huy Anh CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

2 Nguyễn Phú Hiến CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

3 Hoàng Mạnh Hưng CĐ Điện DD- K15 4.2

4 Ngô Xuân Nguyên CĐ Điện DD- K15 2.4

5 Lê Minh Phong CĐ Điện DD- K15 2.4

6 Trần Minh Quang CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

7 Bùi Tiến Anh CĐ Điện DD- K15 4.2

Cơ khí cơ bản
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STT Lớp Số TC Điểm Ghi chúHọ tên

8 Nguyễn Hoàng Nam CĐ Điện DD- K15 4.2

9 Ngô Văn Quyết CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

10 Nguyễn Anh Công CĐ XD K15 0.0 Không học

11 Trần Minh Trung CĐ XD K15 0.0 Không học

3

1 Nguyễn Anh Công CĐ XD K15 0.0 Không học

2 Lê Văn Hào CĐ XD K15 4.5

3 Trần Minh Trung CĐ XD K15 0.0 Không học

4 Hà Huy Anh CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

5 Nguyễn Phú Hiến CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

6 Hoàng Mạnh Hưng CĐ Điện DD- K15 4.4

7 Ngô Xuân Nguyên CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

8 Lê Minh Phong CĐ Điện DD- K15 0.9

9 Trần Minh Quang CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

10 Nguyễn Huy Tú CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

11 Ngô Văn Quyết CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

12 Đỗ Quang Anh CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

3

1 Hà Huy Anh CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

2 Nguyễn Phú Hiến CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

3 Ngô Xuân Nguyên CĐ Điện DD- K15 2.8

4 Trần Minh Quang CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

5 Nguyễn Huy Tú CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

6 Ngô Văn Quyết CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

7 Trần Đức Sáng CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

8 Đỗ Quang Anh CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

9 Nguyễn Văn Công CĐ Điện TĐH- K15 0.0 Không học

2

1 Bùi Duy Dương CĐ Kiến Trúc- K15 4.4

2 Đinh Trọng Hoàng CĐ Kiến Trúc- K15 3.7

3 Nguyễn Mậu Toàn CĐ Kiến Trúc- K15 3.8

4 Bùi Chiến Thắng CĐ Kiến Trúc- K15 3.2

5 Nguyễn Đức Anh CĐ XD K15 3.4

6 Nguyễn Phương Bắc CĐ XD K15 3.6

7 Nguyễn Anh Công CĐ XD K15 0.0 Không học

8 Lê Văn Hào CĐ XD K15 2.9

9 Bùi Huy Khánh CĐ XD K15 4.1

Tiếng anh 1

Vật lý ĐC

Toán 1



STT Lớp Số TC Điểm Ghi chúHọ tên

10 Hoàng Ngọc Minh CĐ XD K15 3.1

11 Vũ Hoàng Anh CĐ XD K15 3.4

12 Trần Minh Trung CĐ XD K15 0.0 Không học

13 Nguyễn Văn Công CĐ Điện TĐH- K15 3.2

14 Trần Trung Kiên CĐ Điện TĐH- K15 3.8

15 Nguyễn Hải Long CĐ Điện TĐH- K15 4.8

16 Phạm Văn Thủy CĐ Điện TĐH- K15 4.3

17 Nguyễn Mạnh Trường CĐ Điện TĐH- K15 4.4

18 Nguyễn Trọng Tùng CĐ Điện TĐH- K15 3.8

19 Nguyễn Thế Vinh CĐ Điện TĐH- K15 4.1

20 Hà Huy Anh CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

21 Nguyễn Phú Hiến CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

22 Ngô Xuân Nguyên CĐ Điện DD- K15 1.9

23 Trần Minh Quang CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

24 Nguyễn Huy Tú CĐ Điện DD- K15 3.7

25 Nguyễn Văn Tùng CĐ Điện DD- K15 4.3

26 Ngô Văn Quyết CĐ Điện DD- K15 0.0 Không học

2

1 Chu Tiến Trung CĐ CTN-K15 4.3

2 Nguyễn Anh Công CĐ XD K15 0.0 Không học

3 Hoàng Ngọc Minh CĐ XD K15 4.3

4 Vũ Thanh Xuân CĐ XD K15 4.9

5 Vũ Hoàng Anh CĐ XD K15 0.0 Không học

6 Trần Minh Trung CĐ XD K15 0.0 Không học

2

1 Trần Anh Tuấn TC CTN-K35 3.1

3

1 Nguyễn Quang Trường TC Điện CN3-K35 4.5
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